
 

 
Ung thư thanh quản là bệnh thường gặp trong ung thư 

đầu cổ, chủ yếu gặp ở nam giới do có liên quan đến 

uống rượu và hút thuốc lá. Thường xuất phát từ tế bào 

biểu mô niêm mạc che phủ vùng thanh quản 

 

 

  Nội soi thanh quản: xác định vị trí, sinh thiết, lên kế 

hoạch phẫu thuật 

  Siêu âm cổ, chụp CT Scan tai mũi họng: Chẩn đoán 

giai đoạn 

  Giải phẫu bệnh, FNA hạch cổ 

  Xét nghiệm tiền phẫu: chuẩn bị phẫu thuật 

  Chụp PET/CT + CT Scan phổi: giai đoạn tiến xa 

               
 Phẫu thuật cắt bảo tồn thanh quản + xạ trị cho giai đoạn 

sớm  

 Phẫu thuật cắt thanh quản toàn phần kết hợp xạ trị, hóa 

trị cho giai đoạn tiến xa 

 Hóa trị, chăm sóc giảm nhẹ cho giai đoạn muộn 

 

CẬN LÂM SÀNG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 

ĐÁP ỨNG SAU ĐIỀU TRỊ 
 Nội soi thanh quản, siêu âm cổ, Xquang phổi định kỳ 

 CT Scan, siêu âm bụng khi cần 

 Chức năng tuyến giáp khi có xạ trị, phẫu thuật cắt thanh 

quản toàn bộ 

      TAI BIẾN – BIẾN CHỨNG 
 Nói giọng khàn, hoặc không nói được, cần giao tiếp phải 

sử dụng “máy nói” 

 Viêm niêm mạc miệng, họng, khô miệng, cơ cổ kém mềm 

mại do xạ trị 

 Viêm hô hấp trên, hẹp lỗ khí quản 

 Nuốt khó, ăn qua sonde 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ 

UNG THƯ THANH QUẢN 
 

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ 

UNG THƯ THANH QUẢN 
 

ĐẠI CƯƠNG 

 

  Khàn tiếng kéo dài, tăng dần 

  Khó thở: diễn tiến nhiều mức độ 

  Thở có tiếng rít, nuốt sặc, nuốt vướng,… 

 

    TRIỆU CHỨNG/BIỂU HIỆN LÂM SÀNG 

CẬN LÂM SÀNG ĐỂ CHẨN ĐOÁN 

 

Học cách chăm sóc ống khai khí đạo, lỗ mở khí quản, 

chế biến súp xay tại nhà. Tập vận động cơ cổ, không 

uống rượu và hút thuốc lá. 

HƯỚNG DẪN CHĂM SÓC 

 Dinh dưỡng trước mổ tối ưu qua miệng, đặc biệt khi bị 

suy dinh dưỡng 

 Nuôi ăn qua ống thống mũi dạ dày tạm thời sau phẫu 

thuật đúng cách 

 Được hướng dẫn tập nuốt và các thực phẩm phù hợp 

nhằm phục hồi nuốt sau cắt thanh quản bảo tồn 

CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG 

PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 CƠ SỞ BÌNH THẠNH:  

Số 3 Nơ Trang Long, Phường 7, Quận Bình Thạnh, TP.CHM 

Số 6 Nguyễn Huy Lượng, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP.HCM 

Số 47 Nguyễn Huy Lượng, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP.HCM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CƠ SỞ THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC 

Số 12, Đường 400, Phường Tân Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ: 

UNG THƯ THANH QUẢN 

 

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU 

Bệnh viện Ung Bướu TP. Hồ Chí Minh là bệnh viện chuyên khoa 

hạng I, là cơ sở khám bệnh chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế TP. 

Hồ Chí Minh, được Bộ Y tế phân công chỉ đạo tuyến cho các 

khoa ung bướu của bệnh viện đa khoa hoặc các bệnh viện ung 

bướu của TP.HCM và các tỉnh phía Nam 


